
FCPS-ES-Core Subject Handouts-Kindergarten-Social Studies 

Khoa Học Xã Hội Mẫu Giáo 
Nhìn Qua một Năm Học 

Các Nhân Vật, 
Ngày, và Biểu Hiệu Các Nơi Chốn Kinh Tế Những Ý Lớn Kỹ Năng 

Nhân Vật: 
 Betsy Ross 
 Christopher Columbus 
 Squanto 
 Martin Luther King, Jr. 
 Rosa Parks 
 George Washington  
 Abraham Lincoln 
 Tổng Thống Hoa Kỳ  

 
Ngày Lễ Quốc Gia 

 Ngày Lễ Columbus 
 Ngày Lễ Tạ Ơn 
 Ngày Lễ Martin Luther 

King, Jr. 
 Ngày Lễ các Tổng Thống 
 Ngày Lễ Kỷ Niệm Lá Cờ 

Hoa Kỳ 
 Ngày Lễ Độc Lập 

 
Biểu Hiệu 

 Lá Cờ Hoa Kỳ 
 Đại Bàng Trắng 
 Chim Hồng Điểu 
 Cây Sơn Thù Du 
 Hoa Sơn Thù Du 

 Gia Đình 
 Trường Học 
 Cộng Đồng 
 Tiểu Bang Virginia 
 Hiệp Chủng Quốc Hoa 

Kỳ 

 Công việc làm 
 Cần muốn  
 Nhu cầu 
 Lựa chọn 
 Tiền tệ 
 Hàng hóa 

 Bản Thân 
 Gia Đình 
 Cộng đồng 
 Công dân 
 Đa dạng 
 Quá khứ và hiện tại 
 Quy tắc 
 Khung cảnh vật chất 
 Thay đổi 

 Tuân theo quy tắc 
 Thực hành bổn phận 

công dân tốt  
 Tham gia nhóm 
 Thu thập, sắp xếp, và ghi 

chép thông tin 
 Bắt đầu sử dụng và giải 

thích các bản đồ/địa cầu 
đồ 

 Thảo luận các đồ biểu 
đơn giản 

 Nhận biết và sử dụng các 
vị trí từ 
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